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KẾ HOẠCH 

Giám sát dịch bệnh và An toàn sinh học của vùng an toàn bệnh Dại 

Trên địa bàn phường Đại Kim 

 

 Căn cứ Thông tư số 24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh 

động vật. 

 Căn cứ Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 26/09/2023 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc Giám sát dịch bệnh của vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn 

quận Hoàng Mai. 

Căn cứ Kế hoạch số 303/KH-UBND ngày 26/09/2023 của UBND quận 

Hoàng Mai về việc An toàn sinh học của Vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn 

quận Hoàng Mai. 

Để chủ động trong công tác giám sát dịch bệnh và đảm bảo an toàn sinh 

học của Vùng an toàn bệnh Dại trên Phường; đặc biệt là các hộ chăn nuôi không 

khai báo với UBND Phường, mua chó, mèo ở những nơi có dịch về địa phương, 

tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh Dại. UBND Phường ban hành kế hoạch giám 

sát dịch bệnh và bảo đảm an toàn sinh học của vùng an toàn bệnh Dại cho đàn 

chó, mèo trên địa bàn phường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

1.1. Mục đích giám sát dịch bệnh  

Giám sát dịch bệnh vùng an toàn bệnh Dại nhằm phát hiện, dự báo cảnh 

báo sớm nguy cơ dịch bệnh, tác nhân gây bệnh để áp dụng kịp thời các biện 

pháp phòng chống bệnh dại. 

Thực hiện giám sát lâm sàng động vật trong suốt quá trình nuôi để phát 

hiện các dấu hiệu của bệnh dại; 

Kiểm tra đáp ứng miễn dịch dại đàn chó, mèo trên cơ sở đó đánh giá mức 

độ đáp ứng miễn dịch sau tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo góp 

phần chủ động trong công tác phòng, chống bệnh Dại trên địa bàn Phường. 

1.2. Mục đích An toàn sinh học  

Thực hiện các biện pháp lý, hóa, sinh học và quản lý nhằm giảm thiểu, 

loại trừ các tác nhân gây bệnh có nguy cơ xâm nhiễm từ bên ngoài vào, tồn tại 

lây lan bên trong cơ sở, hộ chăn nuôi. Kiểm soát ngăn chặn nguy cơ tác nhân 

gây bệnh có thể xâm nhiễm từ ngoài vào hoặc lây lan trong vùng an toàn bệnh. 
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2.1. Yêu cầu giám sát dịch bệnh  

- Tổ chức, cá nhân có nuôi chó, mèo có trách nhiệm theo dõi vật nuôi, khi 

phát hiện động vật có biểu hiện nghi mắc bệnh Dại. 

- Cán bộ thú y phường kiểm tra khi nhận được thông tin; báo cáo UBND 

phường, Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận tổ chức điều tra, xác minh lấy mẫu gửi 

cơ quan xét nghiệm có thẩm quyền để chẩn đoán xác định và tìm sự lưu hành 

của vi rút Dại; hướng dẫn xử lý các trường hợp động vật mắc bệnh, nghi mắc 

bệnh Dại theo quy định. 

- Tham gia tập huấn nâng cao năng lực giám sát; quản lý đàn chó, kỹ 

năng, xử lý chó, mèo thả rông; kỹ năng điều tra, giám sát. 

- Thực hiện đúng các quy định về bảo quản vắc xin, theo dõi sau tiêm, 

đảm bảo an toàn trong, và sau khi tiêm vắc xin dại; bảo đảm an toàn cho người 

lấy mẫu và chất lượng của mẫu. 

- Thực hiện việc phối hợp liên ngành giữa cơ quan Thú y và Y tế trong 

việc giám sát, lấy mẫu động vật để xét nghiệm bệnh Dại. 

2.2. Yêu cầu An toàn sinh học 

- Lưu giữ thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 24 của Thông tư số 

24/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ Ngông nghiệp và Phát triển 

nông thôn quy định về cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật. 

- Người dân nuôi chó, mèo phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại 

Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn như: Phải đăng ký việc nuôi chó với UBND phường tại các 

đô thị, nơi đông dân cư; xích, nhốt hoặc giữ chó trong khuôn viên gia đình; bảo 

đảm vệ sinh môi trường, không ảnh hưởng xấu tới người xung quanh. Khi đưa 

chó ra nơi công cộng phải bảo đảm an toàn cho người xung quanh bằng cách 

đeo rọ mõm cho chó hoặc xích giữ chó và có người dắt; nuôi chó tập trung phải 

bảo đảm điều kiện vệ sinh thú y, không gây ồn ào, ảnh hưởng xấu tới những 

người xung quanh; chấp hành tiêm vắc xin phòng bệnh Dại cho chó, mèo theo 

quy định. 

II. NỘI DUNG  

1. Nội dung kế hoạch giám sát dịch bệnh 

- Theo dõi, tình trạng sức khỏe, các dấu hiệu chó, mèo nghi mắc bệnh Dại, 

các triệu chứng, bệnh tích của bệnh trong suốt quá trình nuôi. 

- Người nuôi chó, mèo báo cáo dịch cho chính quyền hoặc cán bộ thú y 

phường trong trường hợp nghi ngờ chó, mèo mắc bệnh truyền nhiễm; cán bộ 

thú y báo cáo UBND phường, Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận tổ chức điều tra 

dịch tễ, xét nghiệm xác định tác nhân gây bệnh. 
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- Cán bộ thú y giám sát tác nhân gây bệnh, các dấu hiệu động vật nuôi đã bị 

nhiễm tác nhân gây bệnh các xét nghiệm khẳng định động vật nuôi đạt mức độ 

đáp ứng miễn dịch đối với bệnh Dại. 

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận thực hiện lấy mẫu theo quy 

định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Đối tượng giám sát: chó, mèo nuôi trên địa bàn phường; Giám sát nơi 

nuôi, nơi bảo quản thức ăn, khu vực có nguy cơ xuất hiện tác nhân gây bệnh cho 

chó, mèo. 

2. Nội dung an toàn sinh học 

 - Cán bộ thú y phường chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống 

bệnh dại cho đàn chó, mèo theo quy định tại phụ lục 15; Thông tư 07/2016/TT-

BNNPTNT ngày 31/05/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy 

định về phòng chống dịch bệnh động vật trên cạn và các giải pháp phòng chống 

bệnh dại tại Kế hoạch số 105/KH-UBND ngày 04/04/2022 của UBND thành 

phố Hà Nội thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại trên địa bàn 

Thành phố giai đoạn 2022-2030. 

 - Nhận diện các biện pháp kiểm soát, ngăn chặn nguy cơ tác nhân gây bệnh có 

thể xâm nhiễm từ ngoài vào hoặc lây lan bên trong vùng an toàn dịch bệnh. 

 - Cung cấp thông tin, số liệu, bằng chứng về các nguy cơ dịch bệnh, khả 

năng tác nhân gây bệnh có thể xâm nhập vào hoặc phát tán ra khỏi vùng an toàn 

dịch bệnh. 

 - Phối hợp với trạm Chăn nuôi và Thú y quận tổ chức tập huấn, phổ biến 

kiến thức, kỹ năng về kiểm soát dịch bệnh đối với bệnh Dại cho người trực tiếp 

nuôi chó, mèo và những tổ chức cá nhân khác có liên quan trong việc duy trì 

vùng an toàn bệnh dại. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Công chức Tài chính - Kế toán 

- Tham mưu, lập dự toán báo cáo UBND Phường nguồn kinh phí cho việc 

giám sát dịch bệnh và an toàn sinh học trong việc duy trì vùng an toàn bệnh dại. 

- Hướng dẫn cán bộ thú y kiểm tra giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn 

kinh phí theo quy định. 

2. Công chức Văn hóa Xã hội  

- Phối hợp phòng Văn hóa và thông tin Quận nhận bài phát thanh tuyên 

truyền giám sát dịch bệnh và Kế hoạch An toàn sinh học của Vùng an toàn bệnh 

Dại trên địa bàn phường. 

- Phối hợp cán bộ Thú y phường, Y tế phường tăng cường tuyên truyền về 

phòng chống bệnh Dại để nhân dân biết chủ động phòng tránh. 
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- Tuyên truyền sâu, rộng bằng các hình thức như đưa tin, bài tuyên truyền 

trện hệ thống loa truyền thanh phường về; các quy định biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh; biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để người chăn nuôi nhận thức 

đầy đủ tầm quan trọng của công tác phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi chó, 

mèo; từ đó tự giác thực hiện tốt. 

- Treo Pano, áp phích ở những nơi công cộng, lồng ghép các buổi họp tổ dân 

phố để nhân dân biết các quy định về nuôi chó, mèo trong vùng an toàn dịch bệnh. 

3. Cán bộ Thú y phường 

- Chủ động phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y quận Hoàng Mai tham 

mưu UBND Phường các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các tổ dân phố tổ chức, 

triển khai có hiệu quả kế hoạch giám sát dịch bệnh và an toàn sinh học của 

UBND quận Hoàng Mai, thực hiện duy trì vùng an toàn bệnh Dại theo sự chỉ đạo 

của UBND Quận. 

- Chủ động phối hợp với các tổ dân phố tuyên truyền tới người nuôi chó, 

mèo báo dịch cho UBND Phường hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận trong 

trường hợp nghi ngờ động vật mắc bệnh dại. Theo dõi, ghi chép tình trạng sức 

khỏe các dấu hiệu động vật nghi mắc bệnh, triệu chứng, bệnh tích của bệnh 

trong suốt quá trình nuôi. 

- Phối hợp Trạm Chăn nuôi và Thú y quận triển khai tốt việc lấy mẫu 

giám sát sau tiêm vắc xin phòng bệnh Dại trên đàn chó, mèo theo quy định. 

- Lập sổ quản lý theo dõi, giám sát đàn chó, mèo nuôi trên địa bàn theo 

quy định tại Phụ lục 15 Thông tư 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/05/2016 của 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  

- Phối hợp tổ dân phố tổ chức cho các hộ dân có nuôi chó, mèo ký cam 

kết chấp hành các quy định nuôi chó, mèo trong vùng An toàn bệnh Dại. 

- Tham mưu UBND Phường tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt vi 

phạm hành chính đối với các hộ dân cố tình không chấp hành các quy định trong 

nuôi chó, mèo theo quy định tại Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của 

Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y và Nghị 

định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 90/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 theo quy định của pháp luật. 

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y quận tuyên truyền, tập huấn, phổ 

biến tính nguy hiểm của bệnh Dại, Luật thú y, Luật chăn nuôi; cách nhận biết 

biểu hiện người và động vật mắc bệnh Dại, nghi mắc bệnh Dại. Biện pháp xử lý, 

phòng chống bệnh Dại ở người và động vật; các chủ trương, chính sách quy định 

về quản lý nuôi chó, mèo để người dân, tổ chức cá nhân, Tổ trưởng tổ dân phố, 

các ban ngành đoàn thể biết và thực hiện. 

- Duy trì thông tin tiếp nhận về tình hình dịch bệnh và khiếu kiện của 

người dân; duy trì thường xuyên Đội chuyên trách bắt chó thả rông; tăng cường 

tần xuất kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận tổ chức lấy mẫu đúng, đủ 

số lượng thời gian quy định, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đối với đàn chó, mèo đã 

tiêm phòng. 

- Phối hợp với Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận triển khai các đợt tiêu độc 

bằng hóa chất theo kế hoạch của Thành phố. 

- Thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo 

Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/06/2016 của Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên 

cạn; kiểm soát chặt chẽ chó, mèo xuất nhập trên địa bàn phường. 

- Thực hiện tiêm phòng vắc xin Dại để phòng, chống bệnh đảm bảo tỷ lệ 

tiêm phòng hàng năm đạt 90% trên tổng đàn chó mèo theo quy định; khi có dịch 

báo cáo UBND Phường, Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận cùng phối hợp tiêu hủy 

ngay động vật chết, động vật mắc bệnh Dại; tiến hành điều tra ổ dịch, lấy mẫu 

động vật xét nghiệm bệnh Dại; hướng dẫn thực hiện vệ sinh tiêu độc, khử trùng, tiêu 

hủy bắt buộc động vật mắc bệnh nghi mắc bệnh Dại căn người theo quy định. 

4. Cán bộ Môi trường  

Kiểm tra, giám sát việc vệ sinh môi trường tại khu vực chăn nuôi. 

5. Công an phường 

- Chỉ đạo Cảnh sát khu vực tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi chó, 

mèo trên địa bàn chấp hành các quy định của Pháp luật. 

- Chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp với các ban ngành đoàn thể vận 

động các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chăn nuôi chó, mèo thực hiện 

nghiêm túc các văn bản quy định về vùng an toàn bệnh Dại. 

6. Đề nghị các ông (bà) Bí thư Chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận 

khu dân cư  

 - Quan tâm, chỉ đạo cán bộ và nhân dân khu dân cư, tổ dân phố thực hiện 

tốt các quy định theo kế hoạch giám sát dịch bệnh, và an toàn dịch bệnh trong 

vùng an toàn bệnh Dại của UBND phường đề ra. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chăn nuôi chó, mèo thực 

hiện nghiêm túc các văn bản quy định về công tác phòng chống dịch bệnh trong 

vùng an toàn bệnh Dại của phường. 

7. Các ông (bà) Tổ trưởng dân phố  

- Tập trung, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền các quy định, 

Thông tư, kế hoạch của Thành phố, UBND quận đề ra cho các hộ chăn nuôi chó, 

mèo biết và tự giác thực hiện. 

- Phối hợp với cán bộ thú y phường tổ chức cho các hộ dân có nuôi chó, mèo 

ký cam kết chấp hành các quy định nuôi chó, mèo trong vùng An toàn bệnh Dại. 
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- Thực hiện rà soát, thống kê cụ thể, chính xác các hộ dân chăn nuôi chó, 

mèo tại địa bàn tổ dân phố. 

- Chủ động phối hợp với cán bộ thú y tuyên truyền tới người nuôi chó, 

mèo báo dịch cho chính quyền hoặc Trạm Chăn nuôi và Thú y Quận trong 

trường hợp nghi ngờ động vật mắc bệnh dại. Theo dõi, ghi chép tình trạng sức 

khỏe các dấu hiệu động vật nghi mắc bệnh, triệu chứng, bệnh tích của bệnh 

trong suốt quá trình nuôi. 

- Vận động các tổ chức, cá nhân có liên quan đến chăn nuôi chó, mèo thực 

hiện nghiêm túc các văn bản quy định về giám sát dịch bệnh và an toàn sinh học 

trong vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn phường. 

Trên đây là Kế hoạch giám sát dịch bệnh và Kế hoạch an toàn sinh học 

của Vùng an toàn bệnh dại địa bàn phường Đại Kim. UBND phường yêu cầu 

các ban ngành đoàn thể, tổ dân phố khu dân cư, các đơn vị liên quan, các tổ 

chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến Vùng an toàn bệnh Dại trên địa bàn 

phường nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng 

mắc liên hệ đồng chí Ngô Công Định cán bộ thú y Phường số điện thoại: 

0913.597.330 để tổng hợp, báo cáo UBND phường xem xét, giải quyết./. 

 

Nơi nhận 

- UBND quận; 

- BTV Đảng ủy phường;   (Để báo cáo) 

- Đ/c Chủ tịch phường;   

- Trạm Chăn nuôi và thú quận; (Để phối hợp) 

- Các ngành, đơn vị liên quan;  

- Các Tổ trưởng, tổ dân phố;      (để t/h) 

- Đài truyền thanh phường;     

- Lưu: VT. 

 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thái 
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